
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, ngách 208 phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

0110003807

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
+ Bán buôn vải
+ Bán buôn hàng may mặc
+ Bán buôn giày dép

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao)

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị dùng trong thể dục, thể 
thao

4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
+ Bán buôn xi măng
+ Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
+ Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
+ Bán buôn tơ, sợi, dệt. 
+ Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0922.084.666                              
        

Email: thethaoquocte@gmail.com 

Fax:

Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Điều 28 
Luật Thương mại 2005)
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật.

8299

8. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao) 
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9529

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm bia, rượu)

4723

12. Sản xuất sợi 1311

13. Sản xuất vải dệt thoi 1312

14. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

15. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

16. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất quần áo thời trang và các loại phụ kiện 
ngành dệt may.

1392

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Áo quần thể dục, thể thao; Giày dép thể dục, thể thao

4782

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP)

4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: (Trừ bốc xếp hàng hóa cang hàng không)

5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5621

26. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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5.000.000.000 VNĐ

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị dùng trong thể thục thể 
thao

3312

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp ráp các dụng cụ tập thể hình (trừ gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
+ Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
+ Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
+ Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       101290005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, xã Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, xã Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   CAO NGỌC ANH Nữ

26/02/1998 Kinh Việt Nam

20/11/2012 Công an tỉnh Quảng Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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